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NĂM HỌC 2023-2024 

 

TT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Ngày sinh 

Khóa 

học 
Ngành học 

Điểm thi 

ĐH năm 

2023 

Năm học 2022-2023 
Số tài khoản 

ngân hàng do 

SV đứng tên 

Ghi chú Điểm  

học tập 

Xếp loại 

 rèn luyện 

1 22028116 Vũ Thị Minh Thư 16/06/2004 2 Khoa học máy tính  3,87 Xuất sắc 
2154846645 

BIDV 
Xét duy trì 

2 22021108 Vũ Huy Hoàng 05/09/2004 2 Công nghệ thông tin  3,51 Xuất sắc 
2154757598 

BIDV 
Xét duy trì 

3 22022167 Đoàn Đức Mạnh 27/01/2004 2 Kỹ thuật máy tính  3,78 Xuất sắc 
2154783991 

BIDV 
Xét mới 

4 21020392 Nguyễn Đức Tân 10/09/2003 3 Công nghệ thông tin  3,74 Xuất sắc 
2153884369 

BIDV 
Xét mới 

5 23020009 Nguyễn Phi Anh 08/12/2005 1 Công nghệ thông tin 29,21 
4,00 

(HKI 2023-2024) 
Tốt 

112081205 

MB 
Xét mới 

Ấn định danh sách có 05 sinh viên./. 


